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Ngày soạn: 26/8/2021
Ngày dạy: Thứ hai, ngày 6/9/2021
Sinh hoạt dưới cờ
Chủ đề: KHÁM PHÁ BẢN THÂN 
Bài 1: HÌNH ẢNH CỦA EM
[bookmark: page2]I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Nhận biết được ngày khai giảng là ngày đầu tiên của năm học.
- Tự tin tham gia lễ khai giảng và cảm thấy vui, hạnh phúc khi được thầy cô và các anh chị chào đón. 
-  Biết yêu trường, yêu lớp; tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Hành trang số https://taphuan.nxbgd.vn, video bài hát “Em yêu trường em”, “Vui đến trường” 
2. Học sinh: Mặc lịch sự, sạch sẽ; đầu tóc gọn gàng. Hoa, cờ cầm tay, cờ đuôi nheo, ảnh Bác.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	
	

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	1.Tìm hiểu truyền thống nhà trường: 20’ 
- HS tập trung trên sân cùng HS toàn trường.
- GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ. 
- Thực hiện nghi lễ chào cờ.
- Nhà trường triển khai kế hoạch tuần 1 và phổ biến quy định trường, lớp.
* Tìm hiểu truyền thống nhà trường
2. Tìm hiểu về lễ khai giảng năm học mới 2021-2022: 13’
* Khởi động:
- GV yêu cầu cả lớp hát bài Em yêu trường em (sáng tác: Hoàng Vân) 
- GV dẫn dắt vào hoạt động.
* GV yêu cầu HS chia sẻ về cảm xúc khi được chào đón trong lễ khai giảng 
- GV tổ chức cho HS chia sẻ cảm xúc của ngày tựu trường và mời một số HS lên trước sân khấu, trả lời các câu hỏi: 
+ Trong thời gian nghỉ hè, em đã làm những gì?
+ Em có mong đến ngày tựu trường không? Vì sao?
+ Cảm xúc của em khi bước vào năm học mới thế nào?
- GV giới thiệu ý nghĩa của ngày khai trường. 
* Củng cố - dặn dò: 2’
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS…
	
- HS tập trung trật tự tại sân trường.



- HS chào cờ. 




- Lắng nghe


- HS lên sân khấu, phát biểu cảm xúc của mình và trả lời câu hỏi. 
- Em ở nhà, em đi về quê thăm ông bà...
- Có, vì sẽ gặp được bạn bè... 
- Rất vui vẻ, hạnh phúc...

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe, tiếp thu.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ): ……………………………………………  
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
______________________________________
Toán 
                      Tiết 1: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 (Tiết 1)                             
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Ôn tập củng cố cách đọc, viết và xếp thứ tự các số từ 1 đến 100. Biết cách đọc, viết các số có hai chữ số theo phân tích cấu tạo số.  
- Học sinh biết nêu câu hỏi và trả lời được câu hỏi thích hợp với mối tình huống. 
- Bước đầu hình thành năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. Góp phần hình thành phẩm chăm chỉ, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.GV: Hành trang số https://taphuan.nxbgd.vn, slide minh họa.
2. Học sinh: SGK, Bộ đồ dùng toán, vở ô li, nháp …
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	          Hoạt động của GV
	        Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu: (5’)
- GV tổ chức cho HS hoạt động tập thể: hát vận động bài Tập đếm
- GV giới thiệu vào bài. (nêu mục tiêu bài học)
	- HS hát và vận động theo video bài hát Tập đếm.


	2. Hoạt dộng thực hành, luyện tập (23’)
Bài 1.a. Tìm số còn thiếu ở ô trống rồi đọc Bảng các số từ 1 đến 100
- GV ghi bài 1a, HD HS xác định yêu cầu bài.
- GV chữa bài 

+ Bảng 100 gồm một trăm số từ 1 đến 100 được săp xếp theo thứ tự nào

+ Dựa vào Bảng 100 có thể đếm bằng những cách nào?

+ Dựa vào Bảng 100 có thể so sánh các số như thế nào?
+ Nêu các số tròn chục?
+ Nêu các số có hai chữ số giống nhau?
Tùy thời gian có thể nêu thêm câu hỏi
-Hs đổi chéo vở kiểm tra 
- Chiếu slide đáp án
b.Trong Bảng các số từ 1 đến 100 hãy chỉ ra:
- GV ghi bài 1b,  HD HS xác định yêu cầu bài.
 - Gv cho hs chữa bài theo cặp đôi
+ Số bé nhất có một chữ số là số nào?
+ Số bé nhất có hai chữ số là số nào?
+ Số lớn nhất có một chữ số là số nào?
+ Số lớn nhất có hai chữ số là số nào?
-  GV nhận xét, chốt ý: Cần nắm vững thứ tự số để đọc, viết và xếp thứ tự đúng Bảng số 100
	


- Đọc và xác định yêu cầu bài.
- Hs làm BT
* Các câu trả lời của hs dưới đây là dự kiến
+ Bảng 100 gồm một trăm số từ 1 đến 100 được săp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn
+ có thể đếm theo đơn vị, đếm theo chục, đếm từ một số nào đó, đếm thêm, đếm bớt….
+ số nào đếm trước thì bé hơn, số nào đếm sau thì lớn hơn,..

+10,20,30,40,50,60,70,80,90
+11,22,33,44,55,66,77,88,99
 
+ Hs kiểm tra nhau



- Đọc và xác định yêu cầu bài.
- Hs làm vở ô li 
+ số 1
+ số 10
+ số 9
+ số 99
+ hs lắng nghe

	Bài 2.a Số?
- GV cho HS đọc yêu cầu bài 2a.
- Gv chiếu slide
Chữa bài dưới hình thức trò chơi: Chia lớp thành 2 đội chơi thi “ Ai nhanh, ai đúng” Tổ 1+2 là đội 1, tổ 3+4 là đội 2. Mỗi đội 2 người xếp thành hàng 1 (mỗi người điền 2ô ) dùng bút dạ để điền theo thứ tự lần lượt đến hết bảng. Đội nào kết quả đúng mà nhanh hơn đội đó về nhất. Tùy tình hình thực tế chơi GV kết luận.
b.Trả lời các câu hỏi ?
-Hs đọc yêu cầu bài 2b
- Gv chiếu slide
- HDHS xác định yêu cầu bài tập và làm bài 
- Chữa bài theo hình thức trò chơi “ đố bạn “ theo từng cặp đôi
-  GV nhận xét, chốt ý: Hs phải 
xác định được số chục, số đơn vị trong số có hai chữ số, viết số có hai chữ số dưới dạng tổng các số tròn chục và số đơn vị, cách thành lập số có hai chữ số khi biết số chục và số đơn vị để vận dụng làm dạng bài trên.
	
+ Đọc đề bài
+  Làm vở ô li
+ Cả lớp quan sát 2 đội chơi và cùng chữa bài





+ Đọc đề bài

+ Làm VBT
  

+ Từng cặp chữa bài

	3. HĐ vận dụng (7’)
Trò chơi “HÁI HOA HỌC TRÒ”:
- GV nêu tên trò chơi và phổ biến cách chơi, luật chơi.
- Cách chơi: GV đặt sẵn 2 chiếc lọ cắm  các bông hoa giấy có ghi số ở mặt bông hoa. GV nêu yêu cầu và HS của 2 đội chơi được gọi sẽ lên chọn bông hoa phù hợp để đính lên bảng. 
- GV thao tác mẫu.
- GV cho HS thảo luận nhóm ba .
- Tổ chức cho 2 nhóm lên thi tiếp sức. 
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
	






- HS thảo luận nhóm 3..
- 2 Nhóm lên thi tiếp sức .
- HS lắng nghe.

	*Củng cố - Dặn dò 
- GV nêu lại nội dung bài.
- Dặn dò HS ghi nhớ và vận dụng làm bài tập trong VBT toán.
	Hs lắng nghe



IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ): ……………………………………………  
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

_______________________________________________
Tiếng việt 
Bài 1: TÔI LÀ HỌC SINH LỚP 2 
Tiết 1+2: Đọc bài “Tôi là học sinh lớp 2”
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Đọc đúng các tiếng có âm dễ lẫn do ảnh hưởng của phát âm địa phương. Bước đầu
biết đọc đúng lời kể chuyện và lời nói trực tiếp của nhân vật được đặt trong dấu ngoặc kép với ngữ điệu phù hợp ( Tiết 1).
- Nhận biết được các sự việc trong câu chuyện Tôi là học sinh lớp 2. Hiểu được cảm xúc háo hức, vui vẻ của bạn học sinh trong ngày khai giảng năm học lớp 2 (Tiết 2).
- Hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học. Góp phần hình thành cho học sinh phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Hành trang số https://taphuan.nxbgd.vn, slide tranh minh họa, ...
2. Học sinh: Sgk, vở Tập viết 2 tập 1, bảng con, ...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	[bookmark: _Hlk72511520]Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5’)
- GV chiếu đoạn phim có hình ảnh lớp những ngày đầu đi học trên nền nhạc bài “Ngày đầu tiên đi học”.
+ Cảm xúc
 của em ngày đầu đi học thế nào?
- GV cho HS quan sát tranh minh hoạ, thấy được hình ảnh ngôi trường, cảnh HS nô đùa, cảnh phụ huynh dắt tay con đến trường. 
* Giới thiệu bài
- GV dẫn dắt: Năm nay các em đã lên lớp 2, là anh chị của các em học sinh lớp 1. Quang cảnh ngày khai trường, ngày đầu đến lớp đã trở nên quen thuộc với các em, không còn bỡ ngỡ như năm ngoái nữa. Đây là bài học trong chủ điểm Em lớn lên từng ngày mở đầu môn Tiếng Việt học kì 1, lớp 2 sẽ giúp các em hiểu: mỗi ngày đến trường là một ngày vui, là mỗi ngày em học được bao điều mới lạ để em lớn khôn. 
2. Hoạt động khám phá: (25’)
Đọc văn bản
a. Đọc mẫu
- GV dẫn dắt vào bài đọc bằng cách cho HS trả lời một số câu hỏi gợi ý: 
+ Em đã chuẩn bị những gì để đón ngày khai giảng? (đồ dùng học tập, trang phục,...) 
+ Em chuẩn bị một mình hay có ai giúp em?
+ Em cảm thấy như thế nào khi chuẩn bị cho ngày khai giảng?

- GV mời 2 - 3 HS nói về những việc mình đã chuẩn bị cho ngày khai giảng. 
- GV nhận xét, chuyển ý giới thiệu bài.
GV giới thiệu về bài đọc: Các em ạ, có một câu chuyện kể về một bạn học sinh lớp 2 rất háo hức đón ngày khai trường. Chúng ta cùng nghe bạn kể lại nhé!
- GV ghi đề bài: Tôi là học sinh lớp 2.
- GV đọc mẫu toàn VB, rõ ràng, ngắt nghỉ hơi đúng, dừng hơi lâu hơn sau mỗi đoạn. 
- GV hướng dẫn cách đọc lời của nhân vật được đặt trong dấu ngoặc kép.  
- GV HD HS chia đoạn.
+ Bài này được chia làm mấy đoạn?
- GV cùng HS thống nhất. 






b. Chia đoạn
- GV chia nhóm để HS thảo luận, cử đại diện đọc đoạn bất kì theo y/c của GV. 
- GV: Sau khi đọc, em thấy tiếng, từ nào khó đọc?
- GV cho HS nêu một số từ ngữ dễ phát âm nhầm do ảnh hưởng của tiếng địa phương. 
 
- GV đọc mẫu từ khó. Yêu cầu HS đọc từ khó.

- GV đưa câu dài và hướng dẫn HS ngắt nghỉ hơi đúng và luyện đọc. 
 




c. Đọc đoạn
- GV nghe và chỉnh sửa cách phát âm, cách ngắt nghỉ hơi cho HS.
- Gọi 3 HS đọc nối tiếp đoạn.
- GV lắng nghe và sửa sai cho HS.

- GV hướng dẫn HS hiểu nghĩa của từ ngữ đã chú giải trong mục Từ ngữ.


- GV đưa thêm những từ ngữ có thể khó đối với HS. 







- Em hãy nói câu có chứa từ ngữ háo hức.



d. Đọc toàn văn bản(5’)
- GV HD luyện đọc theo nhóm.
- GV giúp đỡ HS trong các nhóm gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS đọc tiến bộ.
- GV tổ chức cho HS đọc thi đua.  
- GV hướng dẫn HS nhập vai mình là nhân vật Nam, thể hiện giọng vui vẻ hào hứng.
- Gọi HS đọc toàn VB.
- GV cùng HS nhận xét, sửa lỗi phát âm (nếu có)
	
- HS xem và hát theo.


+ HS trả lời theo cảm nhận của mình.
- HS quan sát tranh minh hoạ.














- HS thảo luận nhóm 2.

+ Em đã cùng mẹ mua ba lô mới, đồng phục mới…
+ Em được mẹ chuẩn bị cho.
+ Em có cảm giác rất hồi hộp, phấn khởi,...
+ Em thấy vui và háo hức…
- Đại diện các nhóm chia sẻ, các nhóm khác nhận xét bổ sung.
- HS lắng nghe.




- HS nhắc lại, mở vở ghi đề bài.
- HS lắng nghe.

- Đọc lời của nhân vật với giọng nhanh, thể hiện cảm xúc phấn khích, vội vàng. 

- HS chia đoạn theo ý hiểu.
- Lớp lắng nghe và đánh dấu vào sách.
- Bài được chia làm 3 đoạn:
+ Đoạn 1: Từ đầu đến “sớm nhất lớp”.
+ Đoạn 2: Từ “Tôi háo hức”… đến “cùng các bạn”.
+ Đoạn 3: phần còn lại.
- HS thảo luận, cử đại diện.
- HS đọc nối tiếp đoạn lần 1.
- HS nêu từ tiếng khó đọc mà mình vừa tìm.
+VD: loáng, rối rít, ríu rít, rụt rè, níu, vùng dậy.
- HS luyện đọc từ ngữ khó.vừa tìm (CN, nhóm, ĐT).
- HS luyện đọc câu dài.
VD: Nhưng vừa đến cổng trường, tôi đã thấy mấy bạn cùng lớp đang ríu rít nói cười/ ở trong sân.
+ Ngay cạnh chúng tôi,/ mấy em lớp 1/ đang rụt rè/ níu chặt tay bố mẹ, thật giống tôi năm ngoái. 
- 3 – 4 HS đọc câu.
- HS nhận xét và đánh giá mình, đánh giá bạn.
- HS đọc nối tiếp đoạn (lượt 2-3).
- HS cùng GV nhận xét, đánh giá.
- HS lắng nghe, tự chỉnh sửa cho đúng.
- HS đọc giải nghĩa từ trong sách học sinh.
+ loáng (một cái): rất nhanh
+ níu: nắm lấy và kéo lại
+ lớn bổng: lớn nhanh và vượt hẳn lên
+ tủm tỉm: kiểu cười không mở miệng, chỉ cử động môi một cách kín đáo
+ háo hức: vui sướng nghĩ đến và nóng lòng chờ đợi một điều hay, vui sắp tới 
+ ríu rít: từ diễn tả cảnh trẻ em tụ tập cười nói rộn ràng như bầy chim; 
+ rụt rè: tỏ ra e dè, không mạnh dạn làm gì đó
VD: Em háo hức mong chờ ngày khai trường.
- Từng nhóm 3 HS đọc nối tiếp 3 đoạn trong nhóm (như 3 HS đã làm mẫu trước lớp).
- HS góp ý cho nhau.

- HS đọc thi đua giữa các nhóm
- 2HS nhập vai và đọc theo lời nhân vật.
- 1-2HS đọc toàn bài.


- HS nhận xét và đánh giá.

- HS nêu nội dung đã học.
- HS nêu cảm nhận sau tiết học.



	3. Trả lời câu hỏi (25’)
-Học sinh vận động tại chỗ
- GV cho HS đọc lại toàn bài.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài và trả lời các câu hỏi theo hình thức hoạt động nhóm. 
+ GV nêu câu hỏi, yêu cầu các nhóm thảo luận trong nhóm để nêu câu trả lời.
- GV cho HS đọc lại đoạn 1 của bài.
Câu 1. Những chi tiết nào cho thấy bạn nhỏ rất háo hức đến trường vào ngày khai giảng: 
a. vùng dậy       
b. muốn đến sớm nhất lớp      
c. chuẩn bị rất nhanh  
d. thấy mình lớn bổng lên

- GV và HS nhận xét. 
- GV và HS thống nhất đáp án.
- GV khen các nhóm đã tích cực trao đổi và tìm được đáp án đúng. 
- Nếu HS trả lời câu hỏi nhanh, GV có thể mở rộng câu hỏi: 
+ Em có cảm xúc gì khi đến trường vào ngày khai giảng? 
- GV chốt ý, chuyển câu hỏi 2.
Câu 2. Bạn ấy có thực hiện được mong muốn đến sớm nhất lớp không? Vì sao? 

- GV tổ chức HS làm việc cả lớp. 


- GV và HS thống nhất đáp án. 

- GV và HS nhận xét. 


Câu 3. Bạn ấy nhận ra mình thay đổi như thế nào khi lên lớp 2? 
- GV nêu câu hỏi, HS tìm câu trả lời 


+ GV và HS nhận xét thống nhất đáp án. 

- GV có thể mở rộng câu hỏi liên hệ bản thân: 
+ Các em thấy mình có gì khác so với khi các em vào lớp 1?
 + Các em thấy mình có gì khác so với các em lớp 1? 






- GV cùng HS nhận xét đánh giá thi đua.
4. Luyện đọc lại (5’)
- GV cho HS đọc diễn cảm cả bài.
- GV lắng nghe và sửa chữa cho HS (nếu có).
5. Luyện tập theo văn bản đọc(5’)
- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 4.
Câu 1. Từ nào dưới đây nói về các em lớp 1 trong ngày khai trường? 
a. ngạc nhiên        b. háo hức       c. rụt rè 
- GV và HS thống nhất đáp án đúng (đáp án c). 
Câu 2. Thực hiện các yêu cầu sau: 
a. Nói lời chào tạm biệt mẹ trước khi đến trường. 
- Tổ chức làm việc cả lớp: 
+ GV mời 1 - 2 HS nói lời chào tạm biệt mẹ trước khi đi đến trường.
+ GV và cả lớp góp ý. 
- GV hướng dẫn HS luyện tập theo cặp/ nhóm. 
+ GV động viên HS đưa ra các cách nói lời chào tạm biệt khác nhau. 

+ GV khuyến khích HS mở rộng thêm các tình huống khác nhau để nói lời tạm biệt mẹ. 

b. Nói lời chào thầy, cô giáo khi đến lớp. 
- GV tổ chức làm việc cả lớp: 
+ GV mời 2 HS đóng vai. 1 đóng vai thầy/ cô giáo, 1 đóng vai HS. 
- GV và cả lớp góp ý.


* Củng cố
+ Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
+ Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	


* HS hát tập thể bài Đi học
- 1-2HS đọc bài Tôi là học sinh lớp 2. 
- HS đọc câu hỏi và xác định yêu cầu bài.

- 2 HS đọc lại đoạn 1.
- HS làm việc nhóm 4. 1HS đọc to từng câu hỏi, các bạn cùng nhau trao đổi và trả lời cho từng câu hỏi.
+ Đáp án: a, b, c
- Từng em nêu ý kiến của mình, cả nhóm góp ý. 
- Cả nhóm thống nhất lựa chọn các đáp án. 
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả. (Một nhóm nêu câu hỏi, một nhóm trả lời và đổi lại).
- Nhóm khác nhận xét, đánh giá. 



- HS nêu theo cảm xúc thật của mình.

- 1HS đọc câu hỏi 2.

- HS xác định yêu cầu bài.
- HS làm việc chung cả lớp. 
- 1 HS đọc lại đoạn 2, lớp đọc thầm đoạn 2.
- Một số (2 - 3 HS trả lời câu hỏi). 
+ Bạn ấy không thực hiện được mong muốn đó vì các bạn khác cũng muốn đến sớm và nhiều bạn đã đến trước bạn ấy.
- HS nhận xét, góp ý cho bạn

- 1HS đọc câu hỏi 2.
- HS xác định yêu cầu bài.
- HS làm việc chung cả lớp. 
- 2 - 3 HS trả lời câu hỏi.
+ Bạn ấy thấy mình lớn bổng lên.
- HS nhận xét, góp ý cho bạn.

- Gợi ý: Điểm khác biệt có thể là về tính cách của bản thân (tự tin, nhanh nhẹn hơn), học tập (đã biết đọc, biết viết/ đọc viết trôi chảy), quan hệ bạn bè (nhiều bạn bè hơn, biết tất cả các bạn trong lớp, có bạn thân trong lớp,...), tình cảm với thầy cô (yêu quý các thầy cô), tình cảm với trường lớp (biết tất cả các khu vực trong trường, nhớ vị trí các lớp học,...
- HS liên hệ bản thân.
- HS nhận xét, góp ý cho bạn.
- HS lắng nghe. 


- 1-2 HS đọc lại cả bài. 
- Cả lớp đọc thầm theo. 

- HS làm việc theo nhóm 4.
- Từng HS nêu đáp án và lí do lựa chọn đáp án của mình. 
- Đại diện nhóm nêu kết quả.
- HS nhận xét và bổ sung ý kiến.



- 1 - 2 HS nói lời chào tạm biệt mẹ trước khi đi đến trường. 
VD: Con chào mẹ, con đi học đấy ạ.
- HS làm việc theo cặp đôi.
+ Từng em đóng vai con để nói lời chào tạm biệt mẹ trước khi đến trường.
VD: Con chào mẹ ạ, con đi học chiều con về mẹ nhé... 
VD: Chào tạm biệt mẹ đi công tác (Con chào mẹ ạ, mẹ sớm về với con mẹ nhé), chào tạm biệt mẹ để về quê với ông bà (Con chào mẹ, con sẽ gọi điện cho mẹ hằng ngày nhé),...) 
- HS nhận xét và bổ sung ý kiến.
- 2 HS đóng vai. 1 đóng vai thầy/ cô giáo, 1 đóng vai HS.
- HS nói lời chào với thầy, cô giáo khi đến lớp.
VD: Em chào thầy/cô ạ.
- HS nhận xét và bổ sung ý kiến.


- HS nêu nội dung đã học.
- HS nêu cảm nhận sau tiết học.
- HS lắng nghe.
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IV.Điều chỉnh sau tiết dạy(nếu có):
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
________________________________________________________
Ngày soạn: 26/8/2021
Ngày dạy: Thứ ba, ngày 7/9/2021
Tiếng việt 
Bài 1: TÔI LÀ HỌC SINH LỚP 2 
Tiết 3: Viết : Chữ hoa A
I. MỤC TIÊU
- Biết viết chữ hoa A (cỡ vừa và nhỏ); viết câu ứng dụng Ánh nắng tràn ngập sân trường. Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét, thẳng hàng, bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng.
- Hiểu được và cảm nhận được câu ứng dụng Ánh nắng tràn ngập sân trường.
- Rèn cho HS hình thành và phát triển năng lực: Tự chủ và tự học; năng lực thẩm mĩ góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, tính cẩn thận, rèn chữ đẹp đúng mẫu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Mẫu chữ A ( cỡ vừa). Bảng phụ viết sẵn mẫu chữ, câu ứng dụng trên dòng kẻ( cỡ vừa và nhỏ).
2. Học sinh: Vở tập viết, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5’)
* GV giới thiệu vào bài: Ở lớp 1 các con được làm quen với chữ A viết hoa. Trong tiết học hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con viết thật đúng, dẹp chữ  A viết hoa cỡ nhỡ và chữ nhỏ.
2. Hoạt động khám phá (10’)
- GV giới thiệu mẫu chữ viết hoa A và hướng dẫn HS cách viết. 
+ GV cho HS quan sát chữ viết mẫu trên bảng lớp (hoặc cho HS quan sát cách viết chữ viết hoa A trên màn hình, nếu có), phân tích cấu tạo của chữ A viết hoa. 




+ GV giới thiệu cách viết trên chữ mẫu.
+ GV viết mẫu. Sau đó cho HS quan sát video tập viết chữ A hoa (nếu có).

[image: ]







- GV hướng dẫn HS tự nhận xét và nhận xét lẫn nhau. 
- Yêu cầu HS nhắc lại tư thế ngồi viết
- GV cho HS viết bài trong vở. Quan sát giúp đỡ HS gặp khó khăn.
- GV cùng HS nhận xét bài viết.















3. Hoạt động thực hành (15’)
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng trong SHS




- GV hướng dẫn HS: 
+ Trong câu ứng dụng chữ nào viết hoa? 
+ Vì sao phải viết hoa chữ đó? 
+ Nêu cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường. (nếu HS không trả lời được, GV sẽ nêu)

+ Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng trong câu bằng bao nhiêu?. 

+ Những chữ cái nào cao 2,5 li ? Những chữ cái nào cao 2 li? Con chữ t cao bao nhiêu? 



+ Nêu cách đặt dấu thanh ở các chữ cái. 


+ Dấu chấm cuối câu đặt ở đâu? 

- GV quan sát giúp đỡ HS viết bài.
- GV hướng dẫn chữa một số bài trên lớp, nhận xét, động viên khen ngợi các em.
- GV trưng bày một số bài viết đẹp.
4. Hoạt động vận dụng: (5’)
+ Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
+ Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
* Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	- Hs hát tập thể.
- HS lắng nghe, chuẩn bị VTV2/T1.




- HS quan sát chữ viết mẫu:
+ Quan sát chữ viết hoa A: độ cao, độ rộng, các nét và quy trình viết chữ viết hoa A. 
• Độ cao: 5 li; độ rộng: 5,5 li. 
• Chữ viết hoa A gồm 3 nét: nét 1 gần giống nét móc ngược trái nhưng hơi lượn ở phía trên và nghiêng về bên phải, nét 2 là nét móc ngược phải và nét 3 là nét lượn ngang. 
- HS quan sát và lắng nghe.
 - HS quan sát GV viết mẫu.
Nét 1: đặt bút ở đường kẻ ngang 3 và đường kẻ dọc 2, viết nét móc ngược trái từ dưới lên, nghiêng về bên phải và lượn ở phía trên, dùng bút ở giao điểm của đường kẻ ngang 6 và đường kẻ dọc 5. 
Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, chuyển hướng bút viết nét móc ngược phải đến điểm giao đường kẻ ngang 2 và đường kẻ dọc 5,5 thì dừng lại.
Viết nét lượn ngang: Từ điểm kết thúc nét 2, lia bút lên đến phía trên đường kẻ ngang 3 và viết nét lượn ngang thân chữ. 
- HS tập viết chữ viết hoa A (trên bảng con hoặc vở ô li, giấy nháp) theo hướng dẫn.
- HS tự nhận xét và nhận xét lẫn nhau.

- HS nêu lại tư thế ngồi viết.
- HS viết chữ viết hoa A (chữ cỡ vừa và chữ cỡ nhỏ) vào vở Tập viết 2 tập một. 
- HS lắng nghe, sửa chữa.


- HS đọc câu ứng dụng: Ánh nắng tràn ngập sân trường.
- HS quan sát GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng lớp (hoặc quan sát cách viết mẫu trên màn hình, nếu có). 


+Viết chữ viết hoa A đầu câu. 



+ Cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường: Nét 1 của chữ n tiếp liền với điểm kết thúc nét 3 của chữ viết hoa A. 
+ Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng trong câu bằng khoảng cách viết chữ cái o. 
+ Độ cao của các chữ cái: chữ cái hoa A, h, g cao 2,5 li (chữ g cao 1,5 li dưới đường kẻ ngang); chữ p cao 2 li (1 li dưới đường kẻ ngang); chữ t cao 1, 5 li; các chữ còn lại cao 1 li. 
+ Cách đặt dấu thanh ở các chữ cái: dấu sắc đặt trên chữ hoa A (Ánh) và chữ ă (nắng), dấu huyền đặt trên chữ cái a (tràn) và giữa ơ (trường), dấu nặng đặt dưới chữ cái â (ngập). 
+ Vị trí đặt dấu chấm cuối câu: ngay sau chữ cái g trong tiếng trường. 
- Học sinh viết vào vở Tập viết 2 tập một. 
- HS đổi vở cho nhau để phát hiện lỗi và góp ý cho nhau theo cặp hoặc nhóm. 

- HS quan sát, cảm nhận.

- HS nêu nội dung đã học.
- HS nêu cảm nhận sau tiết học.

- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy(nếu có):
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
________________________________________________
Toán
Tiết 2: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 (tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nắm chắc cách so sánh các số có hai chữ số 
- Biết vận dụng ước lượng được đồ vật theo nhóm chục. HS bước đầu biết thao tác ước lượng rồi đếm để kiểm tra.
 - Qua đó hình thành năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề. Góp phần hình thành phẩm chất yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.GV: Hành trang số https://taphuan.nxbgd.vn; clip, slide minh họa, thẻ Đ/S…..
2. Học sinh: SGK, Bộ đồ dùng học toán, vở ô li, nháp ...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	          Hoạt động của GV
	        Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu: (5’)
- GV tổ chức cho HS hoạt động tập thể: hát vận động bài “Em tập làm toán”
- Đếm các số từ 46 đến 63
- Nêu các số tròn chục?
- GV giới thiệu vào bài. (nêu mục tiêu bài học)
	
- HS hát và vận động theo video bài hát “Em tập làm toán”
- HS chia sẻ 
+ 46,47,48,….. 63
+ 10, 20, 30,…. 90


	2. Hoạt dộng thực hành, luyện tập (23’)
Bài 3: Câu nào đúng, câu nào sai?
- GV ghi bài 3, HD HS xác định yêu cầu bài.
- Gv chiếu slide
- GV chữa bài bằng hình thức giơ thẻ Đ/S
* Hs thảo luận và chia sẻ ý kiến về cách so sánh hai số:
+ Muốn so sánh các số có hai chữ số ta làm như thế nào?
+ Ngoài cách so sánh trên ta còn cách nào nữa ?


+ Yêu cầu hs so sánh cụ thể trên  phép tính b, rồi kết luận Đ hay S
+ Hiện kết quả đáp án trên slide
+ Trong các số đã cho, số nào lớn nhất, số nào bé nhất? 
- GV nhận xét, chốt ý: Khi so sánh các số có hai chữ số, ta so sánh chữ số hàng chục trước, số nào có hàng chục lớn hơn thì số đó lớn hơn. Nếu hàng chục bằng nhau ta so sánh đến hàng đơn vị, số nào có hàng đơn vị lớn hơn thì số đó lớn hơn.
	

- Đọc và xác định yêu cầu bài.
- Làm VBT
- Quan sát  bài chữa và nêu ý kiến:
* Các câu trả lời của hs dưới đây là dự kiến
+ Số nào đếm trước thì bé hơn
+ Ta so sánh số hàng chục trước, số nào có hàng chục lớn hơn thì số đó lớn hơn. Nếu hàng chục bằng nhau ta so sánh đến hàng đơn vị.
+ Hs nêu
 

+ Hs trả lời

+ Hs lắng nghe


	Bài 4: Ước lượng theo nhóm chục?
- GV cho HS đọc yêu cầu bài 4.
- Gv bật slide hình mẫu
- Ước lượng theo nhóm chục:
+ Hai bạn nhỏ trong tranh ước lượng số lượng quyển sách bằng cách nào?
+ Từ ngữ nào được hai bạn sử dụng khi ước lượng?
-Nhắm mắt lại tưởng tượng trong đầu: Nếu cô có 1 chục quyển sách Toán, cô xếp chồng lên nhau thì chồng sách đó cao bằng chừng nào? Tương tự với 2,3 chục quyển sách.



- Yêu cầu hs đếm để kiểm tra lại kết quả sau khi ước lượng ( đếm theo chục sau khi san thành các chồng 1 chục quyển sách )
- Đối chiếu số lượng ước lượng ban đầu: nêu kết quả có 43 quyển sách.
- Gv chiếu slide 
- Hs thực hiện các yêu cầu ở câu a, b: GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm đôi ước lượng số con trong hình và kiểm tra bằng cách đếm lại:
+ Ước lượng số con kiến ( trong hình vẽ ) theo nhóm chục ( nhóm mẫu được chọn là số kiến trong một hàng)
+ Đếm để kiểm tra số lượng và đối chiếu với sước lương ban dầu
- GV nhận xét, chốt ý: Cách ước lượng theo nhóm chục:
+ Chọn nhóm mẫu có số lượng khoảng 1 chục
+ Ước lượng theo số lượng nhóm mẫu vì trong cuộc sống không phải lúc nào ta cũng có thể đếm được chính xác số lượng của nhóm vật, vì vậy việc ước lượng để biết số lượng gần đúng là rất cần thiết.
	+ Hs đọc
+ Cả lớp quan sát 


+ Hs trả lời con số ước lượng theo quan sát bằng mắt
+ 10 quyển sách / 1 chục quyển sách
+ Hs làm động tác giơ 2 tay để mô tả
- Hs phân tích mẫu để nhận biết các thao tác ước lượng:
+ Ước lượng theo nhóm chục:bạn gái ước lượng mỗi chồng sách có khoảng 1 chục quyển sách. Có 4 chồng sách, vì vậy có khoảng 4 chục quyển sách
+ Hs đếm
+ Hs trả lời số lượng sách có sau khi đếm.




+ Trả lời theo ước lượng qua quan sát hình vẽ

+ Hs đếm và đối chiếu


+ Hs lắng nghe

	3. Hoạt động vận dụng(7’)
-Trò chơi: “ Ai tinh mắt hơn” cho hs ước lượng nhóm đồ vật qua hình vẽ chiếu trên slide ( 2-3 hình vẽ )
- GV nêu lại nội dung bài.
- Dặn dò HS ghi nhớ và vận dụng làm bài tập trong VBT toán.
	
- Hs nào giơ tay nhanh nhất ưu tiên gọi chơi
- Hs nhận xét kết quả bạn chơi



IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ): ……………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
___________________________________________________

Giáo dục thể chất
CHỦ ĐỀ 1: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
Bài 1: Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai, ba hàng dọc
và ngược lại (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
- Thực hiện được khẩu lệnh, cách thực hiện biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai, ba hàng dọc và ngược lại.
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể. Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT. Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.
- Hình thành năng lực tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo và hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi. Có ý thức chăm chỉ luyện tập, ý thức tốt vệ sinh cá nhân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Địa điểm: Sân trường  
2. Phương tiện: 
- Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi, một số trò chơi. 
- Học sinh chuẩn bị: Trang phục thể thao theo quy định..
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu. (5’)
- Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số. GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 


- Khởi động: GV HD học sinh theo HDGV
(thực hiện 2x8N)

- Kết nối: GV tổ chức Trò chơi “bịt mắt bắt dê”. Nêu cách chơi và HD HS tham gia.


2. Hoạt động hình thành kiến thức mới.
(16-18 phút)
- GV Cho HS quan sát tranh.
[image: Description: https://lh5.googleusercontent.com/m-ZploXyn5RKHYa7skCViUbQSJ3_xx-oNdphFeTT5hIv2540aaymRnQnqRJtPOXwqadK-6SOvfmdaDzXzxQq7CweOLma6f8ZKLYWk54TPygdhvsG17NyxlMiJksZndGSKqf_slE]
- Đặt câu hỏi HS trả lời: Cho biết đội hình các bức tranh được thay đổi như nào ?

- GV nêu cách biến đổi đội hình lần lượt từ một hàng dọc thành hai hàng dọc và ngược lại.
- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác (2 lần)
- GV cho HS nêu lại các bước thực hiện động tác.
- GV mời 06 HS lên thực hiện. GV Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác( 2 lần)
- GV cho cả lớp thực hiện. Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai hàng dọc và ngược lại. GV Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu( 2 lần)




3. Hoạt động luyện tập, thực hành 
(8-10 phút)
- GV cho HS luyện tập đồng loạt. Quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS.

- Tập theo tổ nhóm, cặp đôi.



- GV tổ chức thi đua giữa các tổ. Nêu thể lệ, hình thức thi đua.


- GV nhận xét đánh giá, tuyên dương các tổ nhóm hoàn thành tốt.
4. Hoạt động vận dụng (8 phút)
- GV cho HS thực hiện bài tập PT thể lực.
- GV YC Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- GV nhận xét.

* GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Rồng rắn lên mây”.
- GV phổ biến nội dung chơi.
- Tổ chức chơi trò chơi.





- Nhận xét tuyên dương và xử phạt người phạm luật.
* Củng cố, dặn dò (2 phút)
- GV cho HS thả lỏng cơ toàn thân. 
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của HS, đánh giá chung của buổi học, hướng dẫn HS về luyện tập ở nhà và chuẩn bị bài sau. 
	

- Đội hình nhận lớp




- HS Thực hiện. Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
- HS Chơi trò chơi.
[image: Description: https://lh3.googleusercontent.com/SalOy8HVVMAC93py022-tOHYjfIJWcSP5yjt8N3kD7HR89WlCCPq2DQ-TlGsGTILMn5C6hKtQYrPfhfNsj9UBm-1zYUeC5BHKP7a2XYn3cwvAC3kj9_4nXuvBqZUBAGJ5inAgN8]

- Đội hình HS quan sát tranh


                









- 02,03 HS trả lời câu hỏi: Các bức tranh được biến đổi đội hình lần lượt từ một hàng dọc thành hai hàng dọc và ngược lại.
- HS lắng nghe.

- HS quan sát.

- 02,3 HS nêu.

- HS quan sát.

- HS thực hiện.
[image: Description: https://lh6.googleusercontent.com/T7mdMCbfFyiWP2j2HyDpeLk3IJQYchEyE_SqfSUpRd-Npewe9jvWAHe2R_7bMqDEaBGKYhmx3OP571MaDwxmZlBeZEEDH41V6BZN8jq80rnObfsKhTn5P_tVdfC5_TkWb5t6uwg]
- Đội hình tập luyện đồng loạt.


- ĐH tập luyện theo tổ.
                         
             
          GV          
- Chơi theo đội hình hàng dọc



- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.


- HS chạy kết hợp đi lại hít thở
- Đội hình thực hiện theo tổ.

                              
            
- HS lắng nghe.


- HS tham gia chơi trò chơi(2 lần)
[image: Description: https://lh6.googleusercontent.com/yU4dpmUj9ftgOi435pQamP1RADtRtBUXisT9soC4hxevC3NWuB-6pwhI6JHVxQgMHwbY99BStZJlueltle38flgHiAybW_JYJ5Xv2EJOqtqbeKUokGkIflaBzAlj4W5NjJzvNRo]
- HS lắng nghe, thực hiện.


- HS lắng nghe.



IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có )
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
___________________________________
Tiếng việt 
Bài 1: TÔI LÀ HỌC SINH LỚP 2 
Tiết 4: Nói và nghe: Những ngày hè của em
I.MỤC TIÊU
- Nhận biết được các sự việc trong tranh minh họa về kì nghỉ hè của các bạn nhỏ. Nói được điều đáng nhớ trong kì nghỉ hè của mình.Viết 2 - 3 câu về những ngày hè của em. 
-Vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.
- Hình thành và phát triển năng ngôn ngữ; văn học. Góp phần hình thành cho hs tính cẩn thận, tỉ mỉ khi viết đoạn văn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Hành trang số https://taphuan.nxbgd.vn
2. Học sinh: Giấy, bút. Làm việc theo nhóm
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

		Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1. Hoạt động mở đầu(3’)
2. Hoạt động thực hành: ( 17’)
*Nói và nghe
GV hướng dẫn HS làm việc chung cả lớp: 
+ Quan sát tranh. 
+ Nêu nội dung các bức tranh: 
Tranh vẽ cảnh ở đâu? 
Trong tranh có những ai? 
Mọi người đang làm gì? 



+ GV gọi một số (3 – 4) HS trả lời. 
+ GV hỏi: Theo em, các bức tranh muốn nói về các sự việc diễn ra trong thời gian nào? 
- GV giao nhiệm vụ: Các em vừa trải qua kì nghỉ hè sau 9 tháng học tập ở nhà trường. Các em hãy kể về kì nghỉ hè vừa qua của mình theo các câu hỏi gợi ý trong SHS, chỉ nên chọn kể về những gì đáng nhớ nhất.
 








- GV và cả lớp nhận xét, góp ý.



- GV hướng dẫn HS thực hiện theo các bước: 
+ Bước 1:. Nhớ lại những ngày sắp kết thúc kì nghỉ hè, nhớ lại suy nghĩ, cảm xúc của mình trong những ngày đầu trở lại trường đi học. 
+ Bước 2: Làm việc nhóm. 


+ Bước 3: Một số HS trình bày trước lớp. 
- GV nhận xét, góp ý.
3. Hoạt động vận dụng: (10’)
- GV hướng dẫn HS cách thực hiện hoạt động vận dụng. 




- Viết 2 – 3 cầu về kì nghỉ hè 
- GV lưu ý: HS có thể vẽ tranh minh hoạ về ngày hè của mình (nếu thích).





- GV cùng HS nhận xét, góp ý.
* Củng cố, dặn dò(5)
- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học. - GV tóm tắt lại những nội dung chính. 
Sau bài học Tôi là học sinh lớp 2, các em đã: 
- Đọc - hiểu bài Tôi là học sinh lớp 2. 
- Viết đúng chữ viết hoa A và câu ứng dụng. 
- Nói được điều đáng nhớ nhất trong kì nghỉ hè của em. 
- GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học. - GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	* Lớp hát tập thể

a. Kể về điều đáng nhớ nhất trong kì nghỉ hè của em.
- HS quan sát tranh, nêu nội dung tranh.

+ Tranh 1 vẽ cảnh cả nhà về thăm quê, mọi người có lẽ vừa xuống xe ô tô đi về phía cầu bắc qua con kênh nhỏ; 
Tranh 2 vẽ cảnh bãi biển, mọi người tắm biển, xây lâu đài cát, thả diều,... 
Tranh 3 vẽ các bạn trai chơi đá bóng.
- 3 – 4 HS trả lời. 
- HS trả lời: Các bức tranh muốn nói về các sự việc diễn ra trong kì nghỉ hè.
- HS làm việc theo nhóm/ cặp: 
+ Từng HS nói theo gợi ý trong SHS. 
+ Mỗi bạn có thể kể trong 1 phút, tập trung vào điều đáng nhớ nhất. 
+ Cả nhóm hỏi thêm để biết được rõ hơn về hoạt động trong kì nghỉ hè của từng bạn.
+ Nhóm nhận xét, góp ý.
+ Đại diện các nhóm lên trình bày ý kiến trước lớp.
+ Lớp nhận xét, bổ sung.
b. Em cảm thấy thế nào khi trở lại trường sau kì nghỉ hè?
- HS làm việc cá nhân.

- Sau đó HS trao đổi trong nhóm 4. 
+ Từng em phát biểu ý kiến, cần mạnh dạn nói lên suy nghĩ, cảm xúc thật của mình. 
+ Các bạn trong nhóm nhận xét những điểm giống hoặc khác nhau trong suy nghĩ, cảm xúc của các bạn trong nhóm. 
- Một số HS trình bày trước lớp. 
+ Kể về điều nhớ nhất trong kì nghỉ hè. 
+ Chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc khi tạm biệt kì nghỉ hè để trở lại trường lớp. 

- HS viết 2-3 câu về những ngày hè của em. (có thể viết về: một hoạt động em thích nhất; một nơi em đã từng đến, một người em đã từng gặp trong kì nghỉ hè; cảm xúc, suy nghĩ của em về kì nghỉ hè,...). 
- HS đọc bài viết của mình trước lớp.
- Lớp nhận xét, góp ý. 

- HS nhắc lại những nội dung đã học. 
- HS lắng nghe. 



- HS nêu ý kiến về bài học (Em thích hoạt động nào? Vì sao? Em không thích hoạt động nào? Vì sao?).


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy(nếu có):
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
__________________________________________
Ngày soạn: 26/8/2021
Ngày dạy: Thứ tư, ngày 8/9/2021
Tiếng việt
Bài 2: NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI 
Tiết 5+6: Đọc bài “Ngày hôm qua đâu rồi”
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Đọc đúng, rõ ràng bài thơ Ngày hôm qua đâu rồi?, biết ngắt đúng nhịp thơ, nhấn giọng phù hợp (Tiết 1). 
- Trao đổi về nội dung của bài thơ và các chi tiết trong tranh. Học thuộc lòng 2 khổ thơ em thích (Tiết 2) 
- Biết chia sẻ những trải nghiệm, suy nghĩ, cảm xúc có liên quan đến VB đọc; vận dụng đặt câu giới thiệu về bản thân. Có khả năng nhận biết và bày tỏ tình cảm, cảm xúc.
- Hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học. Góp phần hình thành cho học sinh phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. GV: Hành trang số https://taphuan.nxbgd.vn, hình ảnh minh họa.
2. HS: Vở BTTV.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 1
1. HĐ Mở đầu: ( 5’)
- Gọi HS đọc bài Tôi là học sinh lớp 2.
- Nêu những thay đổi khi bạn ấy lên lớp 2?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
2. HĐhình thành kiến thức mới
Hoạt động 1: Đọc văn bản ( 30’)
- GV đọc mẫu: giọng đọc lưu luyến, tình cảm.
- HDHS chia đoạn: 4 khổ thơ; mỗi lần xuống dòng là một khổ thơ.
- GV yc HS đọc nối tiếp các khổ thơ lần 1
- GV theo dõi HS đọc, phát hiện từ HS đọc chưa đúng ghi bảng: lịch cũ, nụ hồng, tỏa, hạt lúa, chín vàng, gặt hái, vẫn còn,…
- GV yc HS đọc nối tiếp các khổ thơ lần 2
- GVHD HS cách ngắt nhịp các khổ thơ
- GV nhận xét
- Luyện đọc nối tiếp các khổ thơ trong nhóm: GV gọi HS đọc nối tiếp từng khổ thơ. Chú ý quan sát, hỗ trợ HS.
- GV tổ chức cho các nhóm thi đọc
- HS nx, tuyên dương HS
- HS đọc toàn bài
TIẾT 2
Hoạt động 2. Trả lời câu hỏi ( 13’)
- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.14.
- GV HDHS trả lời từng câu hỏi đồng thời hoàn thiện bài 1 trong VBTTV/tr.5.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
C1: Bạn nhỏ đã hỏi bố điều gì?

C2: Theo lời bố, ngày hôm qua ở lại những đâu?



C3: Trong khổ thơ cuối, bố đã dặn bạn nhỏ làm gì để “ ngày qua vẫn còn” ?
- GV hỏi: Bài thơ đã giúp em nhận ra điều gì về thời gian?


* Qua bài học ngày hôm nay con đã hiểu được điều gì?

b. Luyện đọc lại ( 10’)
- HDHS học thuộc lòng 2 khổ thơ bất kỳ.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
4. Hoạt động luyện tập theo văn bản đọc ( 10’)
Bài 1: Dựa vào tranh minh họa bài đọc, tìm từ ngữ chỉ người, chỉ vật.
M: mẹ, cánh đồng
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.14.
UDCNTT
Gv chiếu các hình ảnh trong bài yêu cầu hs quan sát
- HS làm việc theo nhóm 
- Gọi HS đại diện nhóm trình bày kết quả ,đồng thời hoàn thiện bài 2 trong VBTTV/tr.5.


- GV nhận xét, tuyên dương
Bài 2: Đặt 2 câu với từ ngữ vừa tìm được ở bài tập 1
M: Cánh đồng rộng mênh mông.
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.14.
-  GV HDHS đặt câu với từ vừa tìm được.
- GV sửa cho HS cách diễn đạt.
- YCHS viết câu vào bài 2, VBTTV/tr.6.
- Nhận xét chung, tuyên dương HS.
*Củng cố, dặn dò: 2’
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV nhận xét giờ học.
	


- 3 HS đọc 
- HS cảm thấy mình lớn bổng lên, tự tin hơn, thấy yêu trường lớp hơn

- HS lắng nghe

- Cả lớp theo dõi GV đọc



- 4 HS đọc nối tiếp lần 1
- HS đọc từ khó. ( cá nhân, nhóm, lớp)

- 2-3 HS đọc nối tiếp
- HS theo dõi và luyện đọc
- HS nx
- HS luyện đọc nối tiếp các khổ thơ  theo nhóm bốn.

- HS các nhóm thi đọc
- HS nx 
- HS đọc toàn bài


- HS đọc câu hỏi

- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:



C1: Bạn nhỏ hỏi bố ngày hôm qua đâu rồi.
C2: Ngày hôm qua ở lại trong hạt lúa mẹ trồng; trên cành hoa trong vườn; nụ hồng lớn thêm mãi, đợi đến ngày tỏa hương, trong vở hồng của em.
C3: Bố dặn bạn nhỏ phải học hành chăm chỉ để “ngày qua vẫn còn”.
- HS: Bài thơ đã cho em hiểu được giá trị của thời gian vì thời gian sẽ ở lại mãi nếu chúng ta biết tận dụng thời gian làm nhiều việc tốt.
- Cần phải biết quý trọng thời gian, yêu lao động; nếu để nó trôi qua sẽ không lấy lại được.

- HS thi đọc thuộc lòng 2 khổ thơ bất kì.





-1 - 2 HS đọc.

- HS quan sát

Hs  thực hiện.
- Đại diện nhóm trình bày
- Từ ngữ chỉ người: mẹ, con, bạn nhỏ
- Từ ngữ chỉ vật: tờ lịch, lúa, sách vở, bông hồng...
- HS nhận xét.



- HS đọc

- HS thực hiện
VD: Hoa hồng tỏa hương dịu ngọt.
        Bạn nhỏ học tập chăm chỉ.

- Hs chia sẻ
Qua bài học em cảm thấy thời gian trôi qua không thể lấy lại được. Và thời gian rất quý giá vì vậy chúng ta phải làm thật nhiều việc có ích để không bị lãng phí thời gian.
- Lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ): ……………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
________________________________________
Toán
Tiết 3: ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ  ( KHÔNG NHỚ )
TRONG PHẠM VI 100 (Tiết 1)                               
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Ôn tập về phép cộng, phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 100 gồm các dạng bài cơ bản về: tính nhẩm, tính viết ( đặt tính rồi tính ).
- Vận dụng thực hiện tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính, tính nhẩm, tính viết... 
- Hình thành năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề. Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.GV: Hành trang số https://taphuan.nxbgd.vn, bộ đò dùng toán.
2. Học sinh: SGK, vở ô li, nháp ...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	          Hoạt động của GV
	        Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu: (5’)
- GV tổ chức cho HS hoạt động tập thể: hát vận động bài “Em tập làm toán”
-  Y/c HS chia sẻ kiến thức đã học:
+ Đếm các số từ 63 đến 96
+ Nêu số tròn chục nhỏ nhất và lớn nhất?
- GV giới thiệu vào bài. (nêu mục tiêu bài học)
	- HS hát và vận động theo video bài hát “Em tập làm toán”

- HS chia sẻ 
+ 64,65,66,….. 96
+ Số 10 và 90

- Lắng nghe


	2. Hoạt dộng thực hành, luyện tập (23’)
Bài1: Tính
a. 
- GV ghi bài 1, HD HS xác định yêu cầu bài.
- Gv chiếu slide. HS quan sát các phép tính rồi tự hoàn thành:
- Chữa bài theo dãy (nối tiếp mỗi 1hs 1 phép tính ) 
* Hs thảo luận và chia sẻ ý kiến về các phép tính phần a:
+ Các phép tính cộng có điểm gì giống nhau?
+ Các phép tính trừ có điểm gì giống nhau?
+ Ai có thể lấy vd về phép cộng và phép trừ tương tự như vừa làm?
- Bật slide đáp án hs kiểm tra đối chiếu
b.
- Cách làm tương tự như phần a
- Khuyến khích hs nêu cách nhẩm:
- GV nhận xét, chốt ý: Để thực hiện nhẩm đúng, nhẩm nhanh các số trong phạm vi 20 chúng ta có thể đếm bớt, đếm thêm hoặc tách số có hai chữ số thành số chục và số đơn vị.
Bài 2: Đặt tính rồi tính
- GV ghi bài 2, HD HS xác định yêu cầu bài.

- Gv chữa bài 
+ Nêu các bước khi làm tính dọc
+ Gọi 2-3 hs nêu cách thực hiện
+ cho hs đổi chéo vở kiểm tra
- Bật slide đáp án hs kiểm tra đối chiếu
- GV nhận xét, chốt ý: Để làm dạng bài đặt tính rồi tính ta thực hiện 2 bước: B1 đặt tính.B2 tính. Khi đặt tính ta viết ST1 trước sau đó viết ST2 ở dưới thẳng hàng với ST1 sao cho hàng đv thẳng hàng đv, hàng chục thẳng hàng chục, dấu + ( - ) ở bên trái giữa hai số, kẻ ngang thay cho dấu bằng. Khi tính từ phải sang trái. Kết quả viết dưới cùng thẳng hàng. Lưu ý trường hợp pt số có 2cs + (-) với số có 1cs,đặt tính hay bị lệch hàng.
Bài 3: Tính
a.
- GV ghi bài 3, HD HS xác định yêu cầu bài.
- Gv chữa bài theo cặp nối tiếp
+ Nêu cách nhẩm 80 + 10 ?
+ Phép tính vừa có dấu +, vừa có cả dấu - con nhẩm ntn ?

- Gv chữa bài tương tự phần a lưu ý hs không cần viết kết quả trung gian ( bước đó chỉ làm miệng)
	



- Đọc và xác định yêu cầu bài.
- làm VBT
- Quan sát  bài chữa và nêu ý kiến nhận xét
* Các câu trả lời của hs dưới đây là dự kiến

+ Số tròn chục cộng với số có 1 chữ số 
+ Hàng đơn vị của số có hai chữ số giống số đứng sau dấu trừ
+ Hs nêu vd



+ Đếm thêm hoặc đếm bớt 
+ 13 + 5 nhẩm như sau: 13 gồm 1 chục và 3 đơn vị, lấy 3 + 5 = 8. 8 thêm 1 chục bằng 18. Vậy 13 + 5 = 18

- Đọc và xác định yêu cầu bài.
+ Hs nêu
+ Cả lớp làm vở ô li Toán
+ Hs nêu trên 1 con tính cụ thể

+ Hs kiểm tra vở nhau
+ Hs lắng nghe , 1 hs nhắc lại











- Làm bài vở ô li
+ 3 cặp chữa bài
+ 8 chục + 1 chục = 9 chục vậy 80 + 10 = 90
+ Con nhẩm theo thứ tự từ trái sang phải

- làm VBT
+ hs nêu cụ thể cách tính khi chữa bài


	 3. Hoạt dộng vận dụng(7’)
Trò chơi: Ai nhanh ai đúng
- GV nêu tên trò chơi và phổ biến cách chơi, luật chơi.
- Cách chơi: GV đưa ra 1 phép tính mà hs làm theo 3 cách tính viết khác nhau( sai do đặt tính lệch cột, tính sai và 1 PT đùng)
 - GV cho HS thảo luận nhóm ba 
- GV cho hs dùng thẻ ĐS nêu ý kiến
- Hỏi: Vì sao PT đó con cho là sai?
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
	

-Hs nghe phổ biến luật chơi

-Hs thảo luận nhóm
- Hs giơ thẻ Đ, S
- Hs trả lời
-Hs lắng nghe

	* Củng cố - Dặn dò 
- GV nêu lại nội dung bài.
- Dặn dò HS ghi nhớ và vận dụng làm bài tập trong VBT toán.
	- Hs lắng nghe



IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ): ……………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
______________________________________

Tiếng việt
Bài 2: NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI 
Tiết 7: Nghe-viết “Ngày hôm qua đâu rồi”. Bảng chữ cái
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Nghe viết đúng chính tả 2 khổ thơ cuối của bài “Ngày hôm qua đâu rồi”; 
- Vận dụng làm các bài tập chính tả.
- Hình thành và phát triển năng ngôn ngữ; văn học. Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ học tập, tính cẩn thận, tỉ mỉ khi viết bài.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. GV: Hành trang số https://taphuan.nxbgd.vn , hình ảnh minh họa.
2. HS: Vở ô li; bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Mở đầu: ( 5’)
- GV yc 2 HS lên bảng viết một số từ ngữ: nên kim, nên người, lên núi, đứng lên. 
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
2. HĐ Hình thành kiến thức mới
HĐ 1: Nghe – viết chính tả. ( 15’)
* HD viết chính tả
- GV đọc 2 khổ thơ cuối của bài “ Ngày hôm qua đâu rồi” .
- Gọi HS đọc lại đoạn chính tả.
- GV hỏi: 
+ Khổ thơ cho em biết điều gì về ngày hôm qua?

+ Mỗi Khổ thơ có mấy dòng?Mỗi dòng có mấy chữ? 
+ Các chữ cái đầu dòng viết như thế nào? 

- GV yc HS viết đúng một số từ ngữ. ở lại, trồng, ước mong...
- Chỉnh sửa lỗi cho HS.
* Nghe- viết
- GV đọc cho HS nghe viết.
- YC HS đổi vở soát lỗi chính tả.
- GV Nhận xét, đánh giá bài HS.
HĐ 2: Bài tập chính tả. ( 13’)
Bài 2: Tìm những chữ cái còn thiếu trong bảng. Học thuộc tên các chữ cái.
- Gọi HS đọc YC: - HS làm bài cá nhân, sau đó đổi chéo kiểm tra.
- HDHS hoàn thiện vào VBTTV/ tr.6.














- GV chữa bài, nhận xét.
- GV HD HS học thuộc bảng chữ cái
Bài 3: Sắp xếp các chữ cái dưới đây theo thứ tự trong bảng chữ cái.
- Gọi HS đọc YC
- YC HS làm bài nhóm đôi
- Mời đại diện các nhóm trình bày
- GV chữa bài, nhận xét.
*Củng cố, dặn dò: ( 2’)
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	
- 2 HS lên bảng viết. Lớp viết bảng con.
Hs nhận xét bạn

- HS lắng nghe.




- HS lắng nghe.
- 2-3 HS đọc

- Nếu em bé học hành chăm chỉ thì ngày hôm qua sẽ ở lại trong hạt lúa mẹ trồng, trong vở hồng của em.
- Có 4 dòng. Có 5 chữ

- Viết hoa chữ cái đầu mỗi chữ, viết lùi vào 3 ô.
- Hs viết bảng con: ở lại, trồng, ước mong...


- HS nghe viết vào vở ô li.
- HS đổi chép theo cặp.




- 2HS đọc YC
- HS làm bài
- HS chia sẻ.
	Số thứ tự
	Chữ cái
	Tên chữ cái

	1
	a
	a

	2
	ă
	á

	3
	â
	ớ

	4
	b
	bê

	5
	c
	xê



	Số thứ tự
	Chữ cái
	Tên chữ cái

	6
	d
	dê

	7
	đ
	đê

	8
	e
	e

	9
	ê
	ê



- HS học thuộc bảng chữ cái


- 2 HS đọc y/c
- HS làm việc theo cặp
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả: a,b,c,đ,ê
- Nghe viết: Ngày hôm qua đâu rồi. Bảng chữ cái
- Lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có )
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
--------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 26/8/2021
Ngày dạy: Thứ năm, ngày 9/9/2021
Toán

       Tiết 4: ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ  ( KHÔNG NHỚ )
TRONG PHẠM VI 100                                
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Ôn tập về phép cộng, phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 100 
- Vận dụng các phép tính đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Thông qua hoạt động tính nhẩm, tính viết... HS biết nêu câu hỏi và tự tin trả lời được câu hỏi thích hợp với mối tình huống, qua đó bước đầu hình thành năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề và năng lực giao tiếp toán học.  
Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.GV: Hành trang số https://taphuan.nxbgd.vn,  4 bộ thẻ gồm 3 số 25,10,35 ( cho 2 đội chơi )…..
2. Học sinh: SGK, Bộ đồ dùng toán, vở ô li, nháp ...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	          Hoạt động của GV
	        Hoạt động của HS

	1. Hoạt động khởi động (5’)
- GV tổ chức cho HS hoạt động tập thể: hát vận động bài Tập đếm
- GV giới thiệu vào bài. (nêu mục tiêu bài học)
	- HS hát và vận động theo video bài hát Tập đếm.


	2. Hoạt dộng thực hành, luyện tập (23’)
Bài4: Tìm lỗi sai trong mỗi phép tính sau rồi sửa lại cho đúng
- GV ghi bài 4, HD HS xác định yêu cầu bài.
- Gv chiếu slide. HS quan sát các phép tính rồi làm:
- Chữa bài nối tiếp theo dãy 
* Gv hỏi cách làm bài của hs :

+ Lỗi sai của pt1 là gì?
+ Pt 2 sai chỗ nào?

+ Lỗi sai của pt3?

+ Lỗi sai đó nhắc chúng ta điều gì?
- Bật slide đáp án hs kiểm tra đối chiếu.
- GV nhận xét, chốt ý: Để làm đúng dạng tính viết đúng lưu ý đặt tính chuẩn và thực hiện tính từ phải sang trái
Bài 5: Toán có lời văn
- GV ghi bài 5, HD HS xác định yêu cầu bài.
- Gv giúp hs phân tích đề bài:
+ Đề bài cho biết gì ?

+ Bài toán hỏi gì ?
+ Hs làm bài
+ Gv chữa bài 
+ Cho hs đổi chéo vở kiểm tra
- Bật slide đáp án hs kiểm tra đối chiếu
- GV nhận xét, chốt ý: Để làm dạng toán có lời văn cần đọc kĩ đề bài, phân tích dữ liệu đề bài cho để xác định được phép tính đúng.
3. Hoạt dộng vận dụng (7’)
Bài 6: Tính
- GV ghi bài 6, HD HS xác định yêu cầu bài.
- Tổ chức dưới dạng trò chơi “ Ai nhanh, ai đúng”: Tổ 1+2 là đội 1, tổ 3+4 là đội 2. Mỗi đội 4 người xếp thành hàng 1, mỗi  người lập 1 pt đúng từ bộ thẻ số Gv đã chuẩn bị. Đội nào kết quả đúng mà nhanh hơn đội đó về nhất. Tùy tình hình thực tế chơi GV kết luận.
+ Hs chơi

- Gv nhận xét và công bố kết quả trò chơi.
- GV nhận xét, chốt ý: Từ 3 số đề bài cho có thể lập được 4 phép tính đúng ( 2pt cộng, 2 pt trừ ). Qua đó ta biết được các pt này đều có quan hệ với nhau, giúp chúng ta tính nhẩm nhanh và dễ dàng hơn.  
	-

 Đọc và xác định yêu cầu bài.
- Làm VBT
- Quan sát  bài chữa và nêu ý kiến nhận xét
* Các câu trả lời của hs dưới đây là dự kiến
+ Sai ở phần tính toán. Kết quả đúng là 88
+ Sai phần đặt tính, kết quả đúng là 92
+ Sai phần đặt tính, kết quả đúng là 19
+ Cẩn thận khi đặt tính và tính toán
+ Hs kiểm tra bài làm

+ Hs lắng nghe


- Đọc và xác định yêu cầu bài.
+ Đề bài cho biết trên xe buýt có 37 người, đến điểm dừng 11 người xuống xe
+ Hỏi trên xe buýt còn lại bao nhiêu người?
+ Cả lớp làm vở ô li Toán
+ Hs kiểm tra vở nhau
+ Hs lắng nghe , 1 hs nhắc lại




- Đọc và xác định yêu cầu bài.
 






+ Cả lớp cổ vũ
+ Hs nhận xét phần chơi của 2 đội.

- Hs lắng nghe

	* Củng cố - Dặn dò
- GV nêu lại nội dung bài.
- Dặn dò HS ghi nhớ và vận dụng làm bài tập trong VBT toán.
	- Hs lắng nghe



IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có )

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
______________________________________
Tiếng việt
Bài 2: NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI 
Tiết 8: Luyện tập: Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động. Câu giới thiệu 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Tìm được từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động. Đặt được câu giới thiệu theo mẫu.
- Vận dụng cách dùng từ đặt câu
- Hình thành các năng lực ngôn ngữ; văn học; Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ học tập, cẩn thận khi làm bài.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-GV: Hành trang số https://taphuan.nxbgd.vn
- HS: Vở BTTV.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Mở đầu: (3’)
-Y/cHs hát và vận động theo bài bài hát: Con chim vành khuyên.
- GV: 
+ Trong bài hát có tên các con vật nào?

+ Chim vành khuyên trong bài hát đã làm những việc gì?
=> Vậy với các từ như: vành khuyên, chích chòe, chào, găp,... được dùng như thế nào thì chúng ta cùng tìm hiểu trong tiết học này.
- GV ghi tên bài 
2. HĐ Hình thành kiến thức mới: (20’)
Bài 1: Nhìn tranh, tìm từ ngữ:
- Gv chiếu slide ảnh yêu cầu hs quan sát
 GV gọi HS đọc YC bài: Nhìn tranh, tìm từ ngữ:
- YC HS quan sát tranh, nêu:
+ Tên các đồ vật.

+ Các hoạt động.

- GV yc HS làm bài cá nhân





- YC HS làm bài vào VBT/ tr.6.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV chữa bài, nhận xét.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Kết luận:
+ Những từ chỉ người, chỉ vật được gọi là những từ chỉ sự vật. 
+ Những từ chỉ hoạt động của người, hoạt động của con vật được gọi là những từ chỉ hoạt động.
Bài 2: Kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu giới thiệu.
- Gọi HS đọc YC: Kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu giới thiệu.
- Bài YC làm gì?
- Gọi HS đọc các từ ngữ cột A, cột B.
- GV tổ chức HS ghép các từ ngữ tạo thành câu giới thiệu bằng hình thức tổ chức trò chơi: Ai nhanh hơn
+ Cách chơi: Gv chọn ngẫu nhiên 2 đội mỗi đội 3 HS. Nối các từ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo thành câu(trên bảng phụ).
- GV chốt kết quả, tuyên dương.
- GV: 
+Nêu các từ chỉ sự vật trong các câu trên.

+ Trong 3 câu trên có từ nào giống nhau.
+ Các câu này được dùng để làm gì?

- YC HS làm bài vào VBT/ tr.7.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
Kết luận:Trong câu giới thiệu thường có từ là và những từ chỉ sự vật.
Bài 3: Đặt một câu giới thiệu theo mẫu bài tập 2.
- Gọi HS đọc YC bài 3: Đặt một câu giới thiệu theo mẫu bài tập 2.
- HDHS đặt câu theo mẫu ở bài 2.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
*Củng cố, dặn dò:(2’)
- Hôm nay em học bài gì?
Em hãy đặt 1 câu theo mẫu em đã học qua bài cô vừa dạy?
- GV nhận xét giờ học.
	

- HS nghe và vận động.
- Chim vành khuyên, chào mào, sơn ca, chích chòe, sáo nâu.
- Chim vành khuyên gặp, chào, dạ, vâng
- HS lắng nghe






Hs quan sát tranh 
- HS đọc.

- 3-4 HS nêu.
+ Tên đồ vật: quần áo, khăn mặt, cặp sách, mũ.
+ Các hoạt động: đi học, viết bảng, chải tóc.
- HS thực hiện làm bài cá nhân.
a. Chỉ sự vật: 
- Chỉ người: học sinh, bác sĩ, cô giáo, em bé...
- Chỉ vật: Cặp sách, quần áo, mũ, khăn mặt, quyển sách...
b. Chỉ hoạt động: đi học, viết bảng, chải tóc, phơi khăn
- HS đổi chéo kiểm tra theo cặp.
Hs làm bài 
- HS lắng nghe.










- HS đọc.


- HS nêu
- 3-4 HS đọc.
- HS thực hiện chơi theo yêu cầu của GV.




- Nhận xét kết quả của 2 đội

- Chỉ người; Bạn Hà, Bố, bác sĩ, học sinh. 
- Chỉ vật: Trường
- là

- Dùng để giới thiệu về một người, một vật nào đó
- HS đọc.
- HS đặt câu (Tôi là học sinh lớp 2E).
Hs chia sẻ cá nhân
Hôm nay em biết tìm từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động. Đặt được câu giới thiệu theo mẫu
Em là học sinh trường TH Quyết Thắng



IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có )
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
_____________________________________________

Tiếng việt
Bài 2: NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI 
Tiết 9: Luyện tập: Viết đoạn văn giới thiệu bản thân
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Viết được 2-3 câu tự giới thiệu về bản thân; Tự tìm đọc, chia sẻ với bạn một bài thơ, câu chuyện yêu thích theo chủ đề.
- Vận dụng phát triển những cảm xúc đẹp khi viết đoạn văn.
- Hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ; văn học; thẩm mĩ. Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Hành trang số https://taphuan.nxbgd.vn
- HS: Vở BTTV.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Mở đầu: (3’)
- HS hát và vận động theo lời bài hát: Múa vui
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài
2. HĐ Luyện tập, thực hành: ( 30’)
Bài 1: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi
Gv chiếu slide ảnh yêu cầu hs quan sát
- GV gọi HS đọc YC bài: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS quan sát tranh, hỏi:

+ Bình và Khang gặp nhau ở đâu?

+ Khang đã giới thiệu những gì về mình?


- HDHS nói và đáp khi giới thiệu về bản thân.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV gọi HS lên thực hiện.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2: Viết 2-3 câu tự giới thiệu về bản thân.
- GV gọi HS đọc YC bài
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV đưa ra đoạn văn mẫu, đọc cho HS nghe.
- YC HS thực hành viết vào VBT tr.7.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Gọi HS đọc bài làm của mình.

- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.
*Củng cố, dặn dò: (2’)
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	

- HS thực hiện

- Lắng nghe
- 3 HS nhắc lại tên bài



Hs quan sát 

- HS đọc.
- HS nêu
- 2-3 HS trả lời:
+ Bình và Khang gặp nhau ở sân bóng đá.
+ Khang giới thiệu tên, lớp mình học (2C) và sở thích bạn ấy ( đá bóng).
- HS thực hiện nói theo cặp.
- 2-3 cặp thực hiện.






- HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS lắng nghe, hình dung cách viết.
- HS làm bài.
- HS chia sẻ bài.
VD: Tôi tên Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 2E, Trường Tiểu học Hoàng Quế. Tôi thích học môn Toán và môn Tiếng Việt.

- Viết đoạn văn giới thiệu bản thân



IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có )
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
_________________________________________
Tiếng việt
Bài 2: NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI 
Tiết 10: Đọc mở rộng
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Tự tìm đọc, chia sẻ với bạn một số bài thơ, câu chuyện viết về thiếu nhi.
- Bày tỏ cảm xúc, tình cảm qua bài thơ.
- Hình thành năng lực phát triển ngôn ngữ. Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, tích cực trong học tập. Yêu thiên nhiên và cuộc sống xung quanh em,
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Hành trang số https://taphuan.nxbgd.vn
- HS: Bài thơ, câu chuyện đã sưu tầm
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Mở đầu:(3’)
- Gv kiểm tra nhiệm vụ đã giao cho HS ở các tiết học trước
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài
2. Hoạt động đọc mở rộng (30’)
Bài 1: Tìm đọc một bài thơ hoặc câu chuyện viết về thiếu nhi
- GV gọi HS đọc YC bài: Tìm đọc một bài thơ hoặc câu chuyện viết về thiếu nhi. Nói với các bạn tên bài thơ, câu chuyện và tên tác giả. 
- Tổ chức cho HS chia sẻ tên bài thơ, câu chuyện, tên tác giả Hs đã chuẩn bị theo nhóm 4.
- Gv mời các nhóm chia sẻ
- GV Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2: Đọc một số câu thơ hay cho các bạn nghe. 
- GV gọi HS đọc YC bài: Đọc một số câuthơ hay cho các bạn nghe. 
- GV tổ chức cho Hs thi đọc một số câu thơ hay.
- Vì sao em thích những câu thơ đó?



- Nx, đánh giá việc đọc mở rộng của HS
* Củng cố, dặn dò(2’)
- Hôm nay học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
- Giao nhiệm vụ cho HS chuẩn bị nội dung cho tiết đọc mở rộng tiếp. 
	

- HS báo cáo sản phẩm đã sưu tầm các bài thơ, câu chuyện và tên tác giả viết về thiếu nhi. 



- HS đọc.



- HS hoạt động nhóm 4


- Hs chia sẻ: mèo con đi học, đàn gà con, bàn tay cô giáo...


- HS đọc.

- HS chia sẻ

- HS chia sẻ lí do
Em thích những câu thơ bài mèo con đi học vì chú mèo trong bài rất đáng yêu.
Hs chia sẻ cá nhân
Qua tiết học em thêm yêu thích các bài thơ và muốn đọc thật nhiều bài thơ viết về con vật, về cô giáo, về gia đình mà dành cho thiếu nhi 



IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có )
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
_________________________________________
Giáo dục thể chất
                                    CHỦ ĐỀ 1: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
Bài 1: BIẾN ĐỔI ĐỘI HÌNH TỪ MỘT HÀNG DỌC THÀNH HAI, BA                  HÀNG DỌC VÀ NGƯỢC LẠI. (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể. Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT. Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.
- Hình thành năng lực tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo và hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi. Có ý thức chăm chỉ luyện tập, ý thức tốt vệ sinh cá nhân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 
+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mờ đầu. (05-7 phút)
- Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số. GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 
- Khởi động: GV HD học sinh theo HDGV
(thực hiện 2x8N)
- Kết nối: GV tổ chức Trò chơi “bịt mắt bắt dê”. Nêu cách chơi và HD HS tham gia.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới.
(16-18 phút)
- Ôn biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai hàng dọc và ngược lại. 
- Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành ba hàng dọc và ngược lại.
- GV Cho HS quan sát lại tranh.
[image: Description: https://lh5.googleusercontent.com/m-ZploXyn5RKHYa7skCViUbQSJ3_xx-oNdphFeTT5hIv2540aaymRnQnqRJtPOXwqadK-6SOvfmdaDzXzxQq7CweOLma6f8ZKLYWk54TPygdhvsG17NyxlMiJksZndGSKqf_slE]
- Đặt câu hỏi HS trả lời: Cho biết đội hình các bức tranh được thay đổi như nào ?


- GV nêu cách biến đổi đội hình lần lượt từ một hàng dọc thành hai hàng dọc và ngược lại.
- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác (2 lần)
- GV cho HS nêu lại các bước thực hiện động tác.
- GV mời 06 HS lên thực hiện. GV Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác (2 lần)
- GV cho cả lớp thực hiện. Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai hàng dọc và ngược lại. GV Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu kết hợp phân tích kĩ thuật động tác. (2 lần)





3. Hoạt động luyện tập, thực hành (8-10 phút)
- GV cho HS luyện tập đồng loạt. Quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS.


- Tập theo tổ nhóm, cặp đôi.



- GV tổ chức thi đua giữa các tổ. Nêu thể lệ, hình thức thi đua.


- GV nhận xét đánh giá, tuyên dương các tổ nhóm hoàn thành tốt.
4. Hoạt động vận dụng (8 phút)
- GV cho HS thực hiện bài tập PT thể lực.
- GV YC Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.


- GV nhận xét.
* GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Rồng rắn lên mây”.
- GV phổ biến nội dung chơi.
- Tổ chức chơi trò chơi.






- Nhận xét tuyên dương và xử phạt người phạm luật.
* Củng cố, dặn dò (2 phút)
- GV cho HS thả lỏng cơ toàn thân. 
- Nhận xét kết quả, ý thức, tái độ học của HS, đánh giá chung của buổi học, hướng dẫn HS về luyện tập ở nhà và chuẩn bị bài sau. 
	- Đội hình nhận lớp



- HS Thực hiện. Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
- HS Chơi trò chơi.
[image: Description: https://lh3.googleusercontent.com/SalOy8HVVMAC93py022-tOHYjfIJWcSP5yjt8N3kD7HR89WlCCPq2DQ-TlGsGTILMn5C6hKtQYrPfhfNsj9UBm-1zYUeC5BHKP7a2XYn3cwvAC3kj9_4nXuvBqZUBAGJ5inAgN8]



- Đội hình HS quan sát lại tranh


                










- 2 HS trả lời câu hỏi: Các bức tranh được biến đổi đội hình lần lượt từ một hàng dọc thành hai hàng dọc và ngược lại.
- Lắng nghe
- HS quan sát.

- 02,3 HS nêu.

- HS quan sát.

- HS thực hiện.
[image: Description: https://lh3.googleusercontent.com/0ahElRT6Nci8J1a6mR1eqxa4Yl2ZGrzVv7J2FK_ZiPVHZfe35Dh-lrE2FffEe0Sy2YFQfHaDsXBnvIC-BD66XS488dJd_9NVRtOP3Xn8BK-HPIZvd2Fb81ZUCFWm_seCcBP_AzY]

- Đội hình tập luyện đồng loạt. 



ĐH tập luyện theo tổ, cặp đôi
                         
             
          GV          
- Thi đua giữa các tổ theo đội hình hàng dọc



- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.


- HS chạy kết hợp đi lại hít thở
- Đội hình thực hiện theo tổ.

                              
            
- HS lắng nghe.


- HS tham gia chơi trò chơi (2 lần)
[image: Description: https://lh6.googleusercontent.com/yU4dpmUj9ftgOi435pQamP1RADtRtBUXisT9soC4hxevC3NWuB-6pwhI6JHVxQgMHwbY99BStZJlueltle38flgHiAybW_JYJ5Xv2EJOqtqbeKUokGkIflaBzAlj4W5NjJzvNRo]
- HS lắng nghe, thực hiện.

- HS thả lỏng cơ toàn thân. 
- HS lắng nghe.



IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có )
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
-------------------------------------------------------
Ngày soạn: 26/8/2021
Ngày dạy: Thứ sáu, ngày 10/9/2021
TOÁN 
Tiết 5: TIA SỐ. SỐ LIỀN TRƯỚC – SỐ LIỀN SAU        
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
- Nhận biết được tia số, vị trí các số trên tia số, sử dụng tia số để so sánh số, nhận biết được số liền trước, số liền sau của một số cho trước.
- Biết xếp thứ tự các số
- Qua đó bước đầu hình thành năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề. Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.GV: Hành trang số https://taphuan.nxbgd.vn, bộ đồ dùng toán.
2. Học sinh: SGK, Bộ đồ dùng toán, vở ô li, nháp ...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	          Hoạt động của GV
	        Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu (5’)
- GV tổ chức cho HS hoạt động tập thể: hát vận động bài Tập đếm
- GV giới thiệu vào bài. Bài hát nói về  các phép tính đơn giản mà các con vẫn gặp thường ngày. Hôm nay chúng mình học bài “Tia số. Số liền trước – Số liền sau”

	
- HS hát và vận động theo video bài hát Tập đếm.


	2. Hoạt động khám phá (12’)
1. Nhận biết tia số
- Gv chiếu slide hình ảnh tia số
- Gv chỉ tay vào mô hình tia số giới thiệu: đây là tia số, tia số có các vạch cách đều nhau, vạch đầu tiên là số 0, phía cuối cùng của tia số là mũi tên
* Nêu một số đặc điểm nhận dạng của tia số
+ Tia số được chia vạch như thế nào?
+ Vạch đầu tiên của tia số là số mấy?
+ Phía cuối của tia số là gì ?
2. Số liền trước, số liền sau:
-Gv mời hs lên bảng chỉ tay vào từng số dưới mỗi vạch của tia số trên màn hình và đếm: 0,1,2,3…..10
+ Gv bật hiệu ứng số 7 trên tia số đổi màu và nhấp nháy, chỉ và giới thiệu: 6 là số liền trước của số 6, 8 là số liền sau của số 7.
+ Gv chỉ tay vào một số cụ thể trên mô hình tia số, yêu cầu hs nêu số liền trước, số liền sau của số đã cho.
+ Hs thực hiện theo cặp chỉ vào một số trong mô hình tia số rồi đố bạn số liền trước-số liền sau của số đó?
	
- Hs quan sát
- Nhắm mắt 30 giây nghĩ về hình ảnh tia số trong đầu.


* Các câu trả lời của hs dưới đây là dự kiến
+ Tia số được chia vạch cách đều nhau
 + Vạch đầu tiên của tia số là số 0
+ Phía cuối của tia số là mũi tên

+ Hs lên bảng thao tác


+ Hs quan sát và lắng nghe
+ 2-3  hs đọc lại 

+ 2-3 hs trả lời


 + 2 cặp

+ Hs lắng nghe

	3. Hoạt động luyện tập, thực hành (13’)
Bài 1
a.Xếp các thẻ số vào vị trí thích hợp dưới mỗi vạch của tia số
- GV ghi bài 1a, HD HS xác định yêu cầu bài
- Chiếu slide bài 1a
- Yêu cầu hs  sử dụng  bộ đồ dùng
- Gv đi kiểm tra từng bàn khi hs thực hành và nhận xét bài làm của hs
- Chiếu slide đáp án bài 1a
b. Trả lời các câu hỏi
GV ghi bài 1b, HD HS xác định yêu cầu bài
- GV nhận xét, chốt ý: Để nhận biết số liền trước, số liền sau của một số cho trước ta dựa trên thứ tự vị trí hoặc dựa vào phép cộng hoặc phép trừ ( cộng 1 hoặc trừ 1)
Bài 2
a.Số?
- GV ghi bài 2a, HD HS xác định yêu cầu bài
-Gv chữa bài 
+ Tia số được chia vạch như thế nào?
 + các số trên tia số được sắp xếp theo thứ tự nào? 
b. Trả lời các câu hỏi
GV ghi bài 2b, HD HS xác định
+ Cách làm tương tự bài 1b
+ Cho hs đố vui theo cặp tìm số liền trước hoặc liền sau của số có 2 chữ số
- GV nhận xét, chốt ý: Tia số có các vạch cách đều nhau, các số trên tia số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn theo chiều mũi tên từ trái sang phải. Số đứng sau luôn lớn hơn số đứng trước nó. 
	
- Hs đọc và xác định yêu cầu đề bài
- Hs thực hành xếp các thẻ số vào vị trí thích hợp



- Hs đối chiếu kiểm tra


- Hs đọc và xác định yêu cầu đề bài
- Hs thực hiện theo cặp đố bạn ( 1 người hỏi, 1 người trả lời )



- Hs đọc và xác định yêu cầu đề bài
+ Làm VBT

+ Tia số được chia vạch cách đều nhau
+ Các số trên tia số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.


+ 3 cặp hs


+ Hs lắng nghe

	4.Hoạt dộng vận dụng (5’)
 Trò chơi “ONG TÌM SỐ”:
- GV nêu tên trò chơi và phổ biến cách chơi, luật chơi.
- Cách chơi: GV đặt sẵn 10 thẻ từ ghi các số có 2 chữ số khác nhau lên bảng. GV nêu yêu cầu và HS của 2 đội chơi được gọi sẽ lên chọn thẻ để tạo thành dãy số từ bé đến lớn đính lên bảng.  
- GV cho HS thảo luận nhóm ba .
- Tổ chức cho 2 nhóm lên thi tiếp sức. 
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
	

- Hs lắng nghe







- HS thảo luận nhóm 3..

- 2 Nhóm lên thi tiếp sức .

	*Củng cố - Dặn dò 
- GV nêu lại nội dung bài.
- Dặn dò HS ghi nhớ và vận dụng làm bài tập trong VBT toán.
	- Hs lắng nghe



IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có )
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
_________________________________________
Sinh hoạt lớp
Chủ đề: KHÁM PHÁ BẢN THÂN (TIẾT 3)
BÀI 1: HÌNH ẢNH CỦA EM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
     * Sơ kết tuần:
 - Giáo viên đánh giá tình hình học tập và nề nếp trong tuần 1 của học sinh.
- Học sinh nhận biết được nhược điểm trong tuần để rút kinh nghiệm phát huy những ưu điểm vào tuần 2.
-  HS có ý thức thực hiện tốt những nội quy, nề nếp.
      * Hoạt động trải nghiệm: 
- HS có thêm động lực thể hiện mình là người thân thiện, vui vẻ với bạn bè, thầy cô và nhiều tình huống khác trong cuộc sống.
- HS chia sẻ thu hoạch của mình sau lần trải nghiệm trước. Thân thiện, vui vẻ, đoàn kết với các thành viên trong lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Tivi chiếu bài. Máy ảnh ( điện thoại chụp ảnh). Bảng  nhóm/ Giấy A0
- HS: SGK. Ảnh gia đình
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động Tổng kết tuần: 15’
a. Sơ kết tuần 1:
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 1.
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
* Ưu điểm: 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
* Tồn tại
……………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
b. Phương hướng tuần 2:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
2. Hoạt động trải nghiệm: 15’
a. Chia sẻ cảm xúc sau trải nghiệm lần trước: Triển lãm tranh, ảnh theo tổ.
- GV phân vị trí cho mỗi tổ để trưng bày những hình ảnh vui vẻ của mỗi thành viên trong tổ. 
− GV cho từng HS kể cho các bạn trong tổ và cả lớp nghe về tấm ảnh: Được chụp lúc nào? Liên quan đến những kỉ niệm gì? Vì sao em lại chọn tấm ảnh này để tham dự triển lãm.
Kết luận: GV tập hợp cả lớp lại nhưng cho đứng theo tổ để cả lớp cảm nhận niềm vui mà mình vừa chia sẻ cho nhau. 
b. Hoạt động nhóm: 
- Gv giúp HS chụp ảnh theo tổ
+ GV HS  tạo các động tác giống nhau hoặc động tác độc đáo của riêng mình. 
- Khen ngợi, về những gương mặt mình nhìn thấy khi chụp ảnh cho các em và bày tỏ rằng: với sự vui tươi, thân thiện này, lớp chúng ta sẽ rất đoàn kết và thương yêu nhau.
* Củng cố, dặn dò: 5’
−GV cho HS khái quát lại các “bí kíp” để trở thành người vui vẻ, thân thiện theo lời thơ, vừa đọc vừa làm động tác:
Mắt nhìn ấm áp (đưa hai tay thành hai mắt tròn xoe)
Miệng nở nụ cười (dùng hai tay tạo thành miệng cười)
Khoác vai thân thiện (khoác vai nhau)
Nói lời vui vui (tạo bàn tay như miệng nói và cười xoà)
− GV cho HS chia sẻ xem mình có thể trở thành người vui vẻ, thân thiện .
	

- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.














- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 2.








· HS gắn ảnh vào bảng nhóm theo tổ.

- HS chia sẻ trước lớp








- HS cùng nhau  vui cười , tạo động tác khi chụp ảnh.





· HS vừa đọc vừa thực hiện các đọng tác.

- HS chia sẻ


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có )
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
_______________________________________
Thực hành
ÔN TỪ VÀ CÂU

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh biết xác định câu đúng; biết tìm từ và viết câu.
- Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở 
rộng.
- Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học; Giao tiếp và hợp tác.Giải quyết vấn đề và sáng tạo, Ngôn ngữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.
2. Học sinh: Đồ dung học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	1. Hoạt động mở đầu (5 phút):
- Ổn định tổ chức.
- Giới thiệu nội dung rèn luyện.
2. Hoạt động luyện tập (20’)
a. Hoạt động 1: Giao việc :
- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.
- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.
- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.
b. Hoạt động 2: Thực hành :
Bài 1. Điền thông tin của em vào bản tự thuật sau :
Họ và tên 	: ….......................................
Nam, nữ 	: …........................................
Ngày sinh 	: …........................................
Nơi sinh 	: …........................................
Nơi ở hiện nay : ….......................................
Học sinh lớp 	: …........................................
Trường 	: ….........................................
Bài 2. Tìm mỗi loại 2 từ:
a. Chỉ cây cối: ...........................................
b. Chỉ con vật: ...........................................
c. Chỉ hoạt động của giáo viên: ................
d. Chỉ tính nết của người học sinh ngoan: 
......................................................................
Bài 3. Đặt câu với mỗi từ : chăm chỉ , lễ phép:
- chăm chỉ: ....................................................
- lễ phép: ......................................................
c. Hoạt động 3: Sửa bài (7 phút):
- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.
3. HĐ vận dụng (3 phút):
- Yêu cầu HS tóm tắt nội dung rèn luyện.
- Nhận xét tiết học.

	
- Hát
- Lắng nghe.


- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.
- Học sinh lập nhóm.
- Nhận phiếu và làm việc.

Tham khảo
Họ và tên : Nguyễn Văn Dũng
Nam, nữ   : Nam
Ngày sinh : 22/04/20013
Nơi sinh : Mạo Khê
Nơi ở hiện nay: Mạo Khê
Học sinh lớp : 2C
Trường 	: Tiểu học Quyết Thắng

a. Chỉ cây cối: cây mít; hoa lan; ...
b. Chỉ con vật: cún con; mèo mun; ...
c. Chỉ hoạt động của giáo viên: giảng bài; chấm bài; ...
d. Chỉ tính nết của người học sinh ngoan:  chăm chỉ; siêng năng; ...


- Bạn Minh chăm chỉ học tập.
- Bạn Lan lễ phép với mọi người.

- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có )
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
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